	Phụ lục: PHÂN TUYẾN ĐỊA BÀN TUYỂN SINH ĐẦU CẤP 
CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ THCS TRÊN ĐỊA BÀN 
PHƯỜNG THUẬN HÓANĂM HỌC 2026 - 2027

	
	
	
	

	STT
	 Trường tuyển sinh
	Địa bàn tuyển sinh
	Ghi chú

	MẦM NON
	 

	1
	 Mầm non Phú Hội
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 - Phú Hội
	 


	2
	 Mầm non 8/3
	Tổ 1,2,3,4,5,9 - Phước Vĩnh 
	 

	3
	 Mầm non Phước Vĩnh
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - Phước Vĩnh
	 

	4
	 Mầm non Phường Đúc
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Phường Đúc
	 

	5
	 Mầm non Trường An
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Trường An
	 

	6
	 Mầm non Vĩnh Ninh
	Tổ 1,2,3,4,5 - Vĩnh Ninh
	 

	7
	 Mầm non I
	Tổ 1,2,3,4 - Phú Nhuận
	 

	8
	 Mầm non Hoa Mai
	Tổ 5,6,7,8 - Phú Nhuận
	 

	TIỂU HỌC
	 

	9
	 Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 - Phú Hội
	 

	10
	 Tiểu học Phước Vĩnh
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - Phước Vĩnh
	 

	11
	 Tiểu học Phường Đúc
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Phường Đúc
	 

	12
	 Tiểu học Trường An
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Trường An
	 

	13
	 Tiểu học Vĩnh Ninh
	Tổ 1,2,3,4,5 - Vĩnh Ninh
	 

	14
	 Tiểu học Lê Lợi
	Tổ 1,7,8 - Phú Nhuận
Tổ 5,6 - Phú Nhuận (tuyến đường, kiệt Đống Đa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hùng Vương)
	 

	15
	 Tiểu học Quang Trung
	Tổ 2,3, 4 - Phú Nhuận 
Tổ 5,6 - Phú Nhuận (tuyến đường, kiệt Nguyễn Huệ)
	 

	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	 

	16
	 THCS Chu Văn An
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 - Phú Hội
	Phường Vỹ Dạ

	17
	 THCS Trần Phú
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - Phước Vĩnh
	 

	18
	 THCS Tôn Thất Tùng
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Phường Đúc
	 

	19
	 THCS Hùng Vương
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - Trường An 
Tổ 9, 10 - An Tây
	Phường An Cựu

	20
	 THCS Nguyễn Chí Diểu
	Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8 - Phú Nhuận 
Tổ 1,2,3,4,5 - Vĩnh Ninh
	 


